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Mẫu In DSTNDHBC

Danh Sách Sinh Viên Tốt Nghiệp
Khóa 2015

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ng.Sinh Tên Lớp N¬i Sinh Phái Dân Tộc Quốc Tịch ĐTB TC Xếp loại TN Ghi chú

Hệ Đào Tạo:  ĐH Chính quy (Bằng thứ hai)
Khoa: Luật
Ngành: Luật kinh tế

Trang 1

Kèm theo Quyết định số        - Ký ngày

Khóa học: 2015 - Chuyên ngành :

1 1564060017 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 17/12/87 B215LK1A Gia Lai Nữ Việt Nam 6.05 133.0 TB khá

2 1564060025 NGUYỄN THỊ HỒNG MiNH 17/04/90 B215LK1A Tp. Hồ Chí Minh Nữ Việt Nam 6.14 128.0 TB khá

3 1564060043 LÊ ViẾT SƠN 26/11/91 B215LK1A Bà Rịa - Vũng Tàu Nam Việt Nam 5.73 128.0 Trung bình

4 1564060074 NGÔ PHƯƠNG YẾN 07/01/88 B215LK1A Long An Nữ Việt Nam 6.08 128.0 TB khá

5 1564062006 NGUYỄN THỊ ÁNH HỒNG 13/08/86 B215LK1A Quảng Nam Nữ Việt Nam 5.76 131.0 Trung bình

Danh sách này có 5 sinh viên tốt nghiệp, trong đó xếp loại nh sau :
Khóa Học Giỏi      Khá       Trung bìnhTB khá T.Cộng D.Tộc Nữ
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Tổng Cộng
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Mẫu In DSTNDHBC

Danh Sách Sinh Viên Tốt Nghiệp
Khóa 2016, 2017

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ng.Sinh Tên Lớp N¬i Sinh Phái Dân Tộc Quốc Tịch ĐTB TC Xếp loại TN Ghi chú

Hệ Đào Tạo:  ĐH Chính quy (B2 từ K2016)
Khoa: Luật
Ngành: Luật kinh tế

Trang 1

Kèm theo Quyết định số        - Ký ngày

Khóa học: 2016 - Chuyên ngành :

1 1664060001 TRẦN ViỆT ANH 25/12/89 B216LK1A Tp. Hồ Chí Minh Nam Việt Nam 2.13 130.0 Trung bình

2 1664062011 NGUYỄN HoÀNG PHoNG 12/12/84 B216LK1A Hậu Giang Nam Việt Nam 2.11 127.0 Trung bình

Khóa học: 2017 - Chuyên ngành :

3 1764060002 TRẦN MiNH ĐẠT 17/02/83 B217LK1A Tp. Hồ Chí Minh Nam Việt Nam 2.14 127.0 Trung bình

4 1764060004 PHẠM TUẤN HÙNG 02/02/81 B217LK1A Quảng Bình Nam Việt Nam 2.91 127.0 Khá

5 1764060005 TRẦN NGỌC QUẾ HƯƠNG 13/10/94 B217LK1A Tp. Hồ Chí Minh Nữ Việt Nam 2.69 127.0 Khá

6 1764060006 TRẦN BẢo KHÁNH 19/07/88 B217LK1A Vĩnh Long Nam Việt Nam 2.27 127.0 Trung bình

7 1764060007 VÕ MiNH KHÁNH 28/02/84 B217LK1A Bến Tre Nam Việt Nam 2.08 127.0 Trung bình

8 1764060008 NGUYỄN THỊ KiM NGÂN 23/12/91 B217LK1A Tp. Hồ Chí Minh Nữ Việt Nam 2.60 127.0 Khá

9 1764060009 TRƯƠNG BÍCH PHƯỢNG 16/04/90 B217LK1A Tp. Hồ Chí Minh Nữ Việt Nam 2.26 127.0 Trung bình

10 1764060012 VÕ THỊ KHƯƠNG THẢo 24/12/87 B217LK1A An Giang Nữ Việt Nam 2.60 127.0 Khá

11 1764060014 LÊ BÁ TiẾP 20/04/88 B217LK1A Quảng Trị Nam Việt Nam 2.15 127.0 Trung bình

12 1764062004 NGUYỄN HỮU CÁT TiÊN 01/01/89 B217LK1A Tp. Hồ Chí Minh Nữ Việt Nam 2.07 130.0 Trung bình

Danh sách này có 12 sinh viên tốt nghiệp, trong đó xếp loại nh sau :
Khóa Học Giỏi      Khá       Trung bìnhTB khá T.Cộng D.Tộc Nữ
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Mẫu In DSTNDHBC

Danh Sách Sinh Viên Tốt Nghiệp
Khóa 2016

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ng.Sinh Tên Lớp N¬i Sinh Phái Dân Tộc Quốc Tịch ĐTB TC Xếp loại TN Ghi chú

Hệ Đào Tạo: Đại học chính quy (từ 2016)
Khoa: Luật
Ngành: Luật

Trang 1

Kèm theo Quyết định số        - Ký ngày

Khóa học: 2016 - Chuyên ngành :

1 1654070021 MAi VĂN CHÚNG 02/04/98 DH16LA05 Đăk Lăk Nam Việt Nam 3.00 125.0 Khá

2 1654070050 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 16/02/97 DH16LA02 Khánh Hòa Nam Việt Nam 2.85 126.0 Khá

3 1654070060 NGUYỄN TÔN HƯƠNG GiANG 01/04/96 DH16LA04 Sóc Trăng Nữ Việt Nam 2.86 125.0 Khá

4 1654070063 TÔ THỊ HUỲNH GiAo 28/03/98 DH16LA04 Cà Mau Nữ Việt Nam 3.10 125.0 Khá

5 1654070087 ĐiNH MiNH HiẾU 21/03/98 DH16LA03 Tp. Hồ Chí Minh Nam Việt Nam 2.99 128.0 Khá

6 1654070088 NGUYỄN TRUNG HiẾU 04/03/98 DH16LA03 Tp. Hồ Chí Minh Nam Việt Nam 2.69 126.0 Khá

7 1654070109 NGUYỄN NHƯ HUỲNH 08/11/97 DH16LA04 Cà Mau Nữ Việt Nam 2.73 128.0 Khá

8 1654070130 NGUYỄN THỊ KiM LAN 21/02/98 DH16LA01 Đăk Lăk Nữ Việt Nam 2.91 125.0 Khá

9 1654070151 NGUYỄN THỤY HoÀNG MỸ 26/06/98 DH16LA01 Tp. Hồ Chí Minh Nữ Việt Nam 3.25 126.0 Giỏi

10 1654070156 NGUYỄN DUY NGỌC 27/04/97 DH16LA04 Quảng Ngãi Nam Việt Nam 2.10 125.0 Trung bình

11 1654070167 NGUYỄN NGỌC BẢo NHi 25/03/98 DH16LA02 Tp. Hồ Chí Minh Nữ Việt Nam 2.87 126.0 Khá

12 1654070188 PHẠM HoÀNG PHÚC 06/08/98 DH16LA03 Vĩnh Long Nam Việt Nam 3.08 125.0 Khá

13 1654070232 LÊ ĐÌNH THiÊN 11/12/98 DH16LA01 Đăk Lăk Nam Việt Nam 2.81 125.0 Khá

14 1654070279 NGUYỄN THỊ NGỌC TRiNH 02/03/98 DH16LA04 Bến Tre Nữ Việt Nam 2.73 125.0 Khá

15 1654070302 PHẠM THỊ TỐ UYÊN 30/01/97 DH16LA03 Đăk Lăk Nữ Việt Nam 2.72 125.0 Khá

16 1654070326 PHẠM MiNH GiA Ý 19/09/98 DH16LA01 Bình Thuận Nữ Việt Nam 2.84 126.0 Khá

Danh sách này có 16 sinh viên tốt nghiệp, trong đó xếp loại nh sau :
Khóa Học Giỏi      Khá       Trung bìnhTB khá T.Cộng D.Tộc Nữ
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Tổng Cộng

1         14        1         1         

1         14        1         1

16        

16

0         

0

9         

9



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Mẫu In DSTNDHBC

Danh Sách Sinh Viên Tốt Nghiệp
Khóa 2016

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ng.Sinh Tên Lớp N¬i Sinh Phái Dân Tộc Quốc Tịch ĐTB TC Xếp loại TN Ghi chú

Hệ Đào Tạo: Đại học chính quy (từ 2016)
Khoa: Luật
Ngành: Luật kinh tế

Trang 1

Kèm theo Quyết định số        - Ký ngày

Khóa học: 2016 - Chuyên ngành :

1 1654060035 PHAN THỊ KiM CHi 17/04/98 DH16LK03 Phú Yên Nữ Việt Nam 2.77 128.0 Khá

2 1654060215 NGUYỄN CÔNG MiNH 11/12/98 DH16LK01 Lâm Đồng Nam Việt Nam 2.76 127.0 Khá

3 1654060253 HỒ THỊ Ý NHi 01/01/98 DH16LK03 Đăk Lăk Nữ Việt Nam 2.46 127.0 Trung bình

4 1654060302 VƯƠNG TRÚC QUYÊN 19/07/98 DH16LK03 Đồng Nai Nữ Việt Nam 2.98 127.0 Khá

5 1654060309 PHẠM THỊ NHƯ QUỲNH 03/10/98 DH16LK05 Bình Định Nữ Việt Nam 2.55 127.0 Khá

6 1654060328 NGUYỄN THỊ DUY THẢo 21/04/98 DH16LK03 Bến Tre Nữ Việt Nam 2.94 127.0 Khá

Danh sách này có 6 sinh viên tốt nghiệp, trong đó xếp loại nh sau :
Khóa Học Giỏi      Khá       Trung bìnhTB khá T.Cộng D.Tộc Nữ
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Mẫu In DSTNDHBC

Danh Sách Sinh Viên Tốt Nghiệp
Khóa 2015

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ng.Sinh Tên Lớp N¬i Sinh Phái Dân Tộc Quốc Tịch ĐTB TC Xếp loại TN Ghi chú

Hệ Đào Tạo: Đại học chính quy
Khoa: Luật
Ngành: Luật

Trang 1

Kèm theo Quyết định số        - Ký ngày

Khóa học: 2015 - Chuyên ngành :

1 1554060179 MAi HỮU NGHĨA 15/02/96 DH15LA01 Tp. Hồ Chí Minh Nam Việt Nam 6.52 125.0 TB khá

2 1554060263 HoÀNG ĐÔNG THÙY 17/06/95 DH15LA01 Lâm Đồng Nữ Việt Nam 7.01 126.0 Khá

Danh sách này có 2 sinh viên tốt nghiệp, trong đó xếp loại nh sau :
Khóa Học Giỏi      Khá       Trung bìnhTB khá T.Cộng D.Tộc Nữ
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Mẫu In DSTNDHBC

Danh Sách Sinh Viên Tốt Nghiệp
Khóa 2012, 2014, 2015

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ng.Sinh Tên Lớp N¬i Sinh Phái Dân Tộc Quốc Tịch ĐTB TC Xếp loại TN Ghi chú

Hệ Đào Tạo: Đại học chính quy
Khoa: Luật
Ngành: Luật kinh tế

Trang 1

Kèm theo Quyết định số        - Ký ngày

Khóa học: 2012 - Chuyên ngành :

1 1254060187 TRẦN MỘNG NGÂN 26/03/94 DH12LK02 Tiền Giang Nữ Việt Nam 6.50 129.0 TB khá

Khóa học: 2014 - Chuyên ngành :

2 1454060095 HUỲNH MiNH HiỀN 10/08/96 DH14LK05 Bình Định Nam Việt Nam 6.15 128.0 TB khá

3 1454060206 PHẠM BÙi THẢo NHi 26/01/93 DH14LK03 Lâm Đồng Nữ Việt Nam 6.20 128.0 TB khá

4 1454060355 NGUYỄN THỊ VUi 22/04/94 DH14LK01 Đăk Lăk Nữ Việt Nam 5.95 127.0 Trung bình

Khóa học: 2015 - Chuyên ngành :

5 1554060018 VÕ PHAN NGỌC ÂN 03/01/97 DH15LK01 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Việt Nam 7.47 129.0 Khá

6 1554060048 PHẠM DUY 12/08/96 DH15LK04 Thừa Thiên Huế Nam Việt Nam 6.61 127.0 TB khá

7 1554060053 NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN 14/03/95 DH15LK07 Tp. Hồ Chí Minh Nữ Việt Nam 6.49 129.0 TB khá

8 1554060114 VŨ KHÁNH HUYỀN 21/12/97 DH15LK08 Đăk Lăk Nữ Việt Nam 6.36 127.0 TB khá

9 1554060129 NGUYỄN MiNH KHA 12/12/97 DH15LK05 Bến Tre Nam Việt Nam 6.45 129.0 TB khá

10 1554060168 NGUYỄN TRẦN CHÂU MỸ 01/06/97 DH15LK02 Gia Lai Nữ Việt Nam 6.02 126.0 TB khá

11 1554060245 ĐỖ HỒNG THÁi 08/10/93 DH15LK02 Tây Ninh Nam Việt Nam 6.33 127.0 TB khá

12 1554060297 ĐỖ HoÀNG BẢo TRÂN 11/03/97 DH15LK02 Bình Định Nữ Việt Nam 7.05 127.0 Khá

13 1554060347 KSƠR THÙY LiNH 02/09/96 DH15LK08 Đăk Lăk Nữ Ê Đê Việt Nam 6.24 127.0 TB khá

14 165406H514 TRƯƠNG THỊ TUYẾT SiM 25/01/97 DH15LK08 Phú Yên Nữ Việt Nam 6.45 127.0 TB khá

Danh sách này có 14 sinh viên tốt nghiệp, trong đó xếp loại nh sau :
Khóa Học Giỏi      Khá       Trung bìnhTB khá T.Cộng D.Tộc Nữ

2012

2014

2015

                    1         1         

                    2         2         

          2         8         8         

1         

3         

10        

0         

0         

1         

1         

2         

7         
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